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Năm học: 2018-2019


MÔN: LỊCH SỬ LỚP 7
	Chủ đề

(Nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	 Nước Đại Việt thời Lê sơ (1418-1527)
	- Nhận biết đặc điểm của tổ chức bộ máy chính quyền của Nước Đại Việt thời Lê sơ.
- Kể tên các cuộc khởi nghĩa  nông dân nửa đầu TK XVI.


	- Hiểu và giải thích được trong các cuộc khởi nghĩa nông dân nửa đầu TK XVI, cuộc khởi nghĩa nào là tiêu biểu nhất.
	
	
	


	Số câu: 

Số điểm:

Tỉ lệ: %
	Số câu: 2
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%
	Số câu: 1
Số điểm: 2,0
Tỉ lệ: 20%
	
	
	Số câu: 3
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ: 35%

	Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền(TK XVI-XVIII)
	- Nhận biết tình hình xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII 
	
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm:

Tỉ lệ: %
	Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5%
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5%

	Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ XV-  nửa đầu TK XIX
	-Nhớ những sự kiện chính của lịch sử Việt Nam từ TK XV- XIX
	
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm:

Tỉ lệ: %
	Số câu: 1 

Số điểm: 2,0
Tỉ lệ: 20% 
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm:2,0
Tỉ lệ: 20% 

	- Quang Trung xây dựng đất nước.
- Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
	- Nhận biết chính sách về văn hóa giáo dục của vua Quang Trung
	
	- Lập bảng so sánh sự khác nhau giữa chính sách ngoại giao, ngoại thương của nhà Nguyễn và thời Quang Trung.  
	- Nhận xét về đường lối ngoại giao của vua Quang Trung
	

	Số câu: 

Số điểm:

Tỉ lệ: %
	Số câu: 1 

Số điểm: 1,0

Tỉ lệ: 10%
	 
	Số câu: 1 

Số điểm: 2,0

Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 1 

S.điểm:1,0

Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 3
Số điểm:4,0

Tỉ lệ: 40% 


	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ: %
	Số câu: 5 

Số điểm: 5,0
Tỉ lệ: 50% 
	Số câu: 1 

Số điểm: 2,0

Tỉ lệ: 20% 
	Số câu: 1 

Số điểm: 2,0
Tỉ lệ: 20% 
	Số câu: 1 

S.điểm:1,0
Tỉ lệ: 10% 
	Số câu: 8
Số điểm:10
Tỉ lệ: 100% 


--------------------Hết--------------------
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MÔN: LỊCH SỬ 7
(Thời gian làm bài:45 phút)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM)
Câu 1: (0,5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

  Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức tổng chỉ huy quân đội. Đó là đặc điểm của tổ chức bộ máy chính quyền:
	A. Thời Đinh- Tiền Lê
C. Thời Lê sơ
	B. Thời Tiền Lê
D. Thời Lý- Trần


Câu 2: (0,5 điểm) Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào cuối mỗi nhận định về xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII:
A. Từ giữa thế kỉ XVIII, chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu dần. (  )
B.Từ giữa thế kỉ XVIII, chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong phát triển thịnh vượng.( )
C. Quan lại, cường hào kết thành bè cánh, áp bức, bóc lột nhân dân thậm tệ và đua nhau ăn chơi xa xỉ. Cuộc sống nhân dân ngày càng cơ cực. (  )
D. Chính quyền họ Nguyễn có nhiều chính sách khuyến khích sản xuất phát triển. (  )
Câu 3: (1,0 điểm) Chọn các từ và cụm từ sau để điền vào chỗ trống cho phù hợp với các chính sách về văn hóa giáo dục của vua Quang Trung: dạy học, Chiếu lập học, trường học, nhân tài, đất nước.

Về văn hóa giáo dục, vua Quang Trung ban bố…(1)…Ông nói: “Xây dựng đất nước lấy việc…(2)…làm đầu, tìm lẽ trị bình lấy việc tuyển…(3) làm gốc”. Các huyện, xã được nhà nước khuyến khích mở…(4)…
Câu 4:  (2,0 điểm) Nối cột A (thời gian) với cột B (sự kiện lịch sử) để có được những thông tin chính xác:
	A (Thời gian)
	B (Sự kiện lịch sử)

	1. Năm 1418 

2. Năm 1427
3. Năm 1428
4. Năm 1771
5. Năm 1785
6. Năm 1789
7. Năm 1802
8. Năm 1815
	a. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bùng nổ, do ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo.
b. Vua Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh.
c. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, do Lê Lợi lãnh đạo, bùng nổ.
d. Lê Lợi lên ngôi vua ở Đông Đô, đặt lại quốc hiệu Đại Việt.

e. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn hoàn toàn thắng lợi. 
f. Nhà Nguyễn ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (còn gọi là bộ luật Gia Long).
g. Nguyễn Huệ chỉ huy quân Tây Sơn, tiêu diệt 5 vạn quân Thanh ở Rạch Gầm, Xoài Mút.
h. Nguyễn Ánh lên ngôi, triều Nguyễn được thành lập. 


PHẦN II: TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM)

Câu 1: (3,0 điểm)

Em hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa nông dân nửa đầu thế kỉ XVI? Trong các cuộc khởi nghĩa đó, theo em, cuộc khởi nghĩa nào là tiêu biểu nhất? Vì sao?
Câu 2: (3,0 điểm)

Lập bảng so sánh sự khác nhau trong chính sách ngoại giao, ngoại thương của nhà Nguyễn và thời Quang Trung?  Nêu nhận xét của em về đường lối ngoại giao của vua Quang Trung ?
--------------------Hết--------------------
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MÔN: LỊCH SỬ LỚP 7
	Phần- Câu
	NỘI DUNG
	     ĐIỂM

	Phần I: Trắc nghiệm

(4,0 điểm)


	Câu 1: C
Câu 2: A-Đ; B-S; C-Đ; D-S
Câu 3: Lần lượt điền các từ: 
1- Chiếu lập học;   2- dạy học; 
3- nhân tài;  4-  trường học.
Câu 4: 1-c; 2-e, 3-d; 4-a; 5-g; 6-b; 7-h; 8-f
	0.5

0.5

1,0
2,0

	Phần II: 
Tự luận

Câu 1
(3,0 điểm)


	 Kể tên các cuộc khởi nghĩa nông dân nửa đầu TK XVI:
+ Khởi nghĩa Trần Tuân (đầu năm 1511) ở Sơn Tây (Hà Nội)
+ Khởi nghĩa Lê Hy, Trịnh Hưng(năm 1512) ở Nghệ An, Thanh Hóa.
+ Khởi nghĩa Phùng Chương (1515) ở vùng núi Tam Đảo.

+ Khởi nghĩa Trần Cảo (đầu năm 1516) ở Đông Triều, Quảng Ninh.

- Trong các cuộc khởi nghĩa trên, khởi nghĩa Trần Cảo (đầu năm 1516) ở Đông Triều, Quảng Ninh là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất.

- Giải thích:

+ Tham gia cuộc khởi nghĩa, nghĩa quân cạo trọc đầu, chỉ để ba chỏm tóc, gọi là “quân ba chỏm”.

+ Nghĩa quân ba lần tấn công Thăng Long, có lần chiếm được kinh thành, buộc vua quan nhà Lê phải chạy vào Thanh Hóa.
	0.25

0.25
0.25

0.25
0.5

0.5

1.0

	Câu 2
(3,0 điểm)


	* Lập bảng so sánh

Nội dung

Thời Quang Trung

Thời Nguyễn

Ngoại giao

Đối với nhà Thanh: mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc.
- Các vua nhà Nguyễn thần phục nhà Thanh

- Khước từ mọi tiếp xúc với các nước phương Tây.
Ngoại thương

- Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế.
- Mở cửa ải, thông thương chợ búa.

- Buôn bán với các nước: Trung Quốc, Xiêm,Mã Lai, Xin-ga-po…

- Không cho người phương Tây mở cửa hàng. Họ chỉ được ra vào một số cảng quy đinh. 
* Nhận xét đường lối ngoại giao của vua quang Trung:
- Đường lối ngoại giao của Quang Trung thể hiện mong muốn đất nước không có chiến tranh, nhân dân có điều kiện xây dựng và phát triển, sự hòa hợp đó là điều kiện hòa bình cho nhân dân hai nước trao đổi, giao lưu buôn bán. Nhưng chính sách đó cũng thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Nếu kẻ thù nào dám động đến một tấc đất của Tổ quốc thì không thể tha thứ.

	1,0
1.0
1.0



(Giáo viên căn cứ vào bài làm của học sinh để đánh giá, cho điểm. Nếu học sinh có cách diễn đạt khác mà vẫn đúng giáo viên vẫn cho điểm tối đa)
--------------------Hết-------------------

